
ĐỀ 3 
ĐÁP ÁN 

I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG) 
1C 2B 3C 4B 5B 6B 7A 8A 9C 
10B 11C 12A 13C 14B 15B 16A 17B 18B 

Giải thích nhanh một số câu 
● Câu 1 (C): Đông Nam Bộ có cơ sở hạ tầng tốt, chính sách thu hút FDI, thị trường tiêu 

thụ lớn, lao động dồi dào → công nghiệp phát triển nhất. 
● Câu 2 (B): Vùng núi Tây Bắc “địa hình cao, dốc, sông suối lớn, khí hậu đông lạnh tương 

đối”. 
● Câu 3 (C): Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh “nông nghiệp nhiệt đới (lúa, cây ăn 

quả), thuỷ sản nước ngọt, lợ/mặn”. 
● Câu 5 (B): Trong bối cảnh BĐKH, Đồng bằng sông Hồng đối mặt “biển xâm thực, xâm 

nhập mặn sâu”. 
● Câu 6 (B): Khác biệt Bắc – Nam do “vĩ độ và gió mùa Đông Bắc” → miền Bắc có mùa 

đông lạnh, miền Nam hai mùa (mưa – khô). 
● Câu 7 (A): Chuyển dịch: nông nghiệp giảm, công nghiệp – dịch vụ tăng. 
● Câu 8 (A): Tây Nguyên trồng cây CN lâu năm nhờ đất đỏ bazan, mùa khô, nhiệt đới. 
● Câu 9 (C): Nâng cao giá trị nông sản → phát triển công nghiệp chế biến, thương hiệu, 

mở rộng thị trường. 
● Câu 15 (B): Đô thị hoá nhanh → chuyển dịch cơ cấu + áp lực hạ tầng, môi trường. 
● Câu 16 (A): Địa hình VN “chủ yếu đồi núi thấp, phân bậc”; đồng bằng nhỏ hơn vùng đồi 

núi. 
● Câu 18 (B): Chuyển dịch thành phần kinh tế: “Kinh tế tư nhân, FDI tăng, Nhà nước giữ vai 

trò định hướng”, không thay thế hoàn toàn. 
II. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI 
Câu 1. 
Đoạn dẫn: Ở Việt Nam, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi thường nằm ở độ cao ~600–700 m (miền 
Bắc) đến ~900–1000 m (miền Nam)... Có khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa hạ nóng >25°C, đất feralit, 
rừng nhiệt đới,... 
Mệnh đề: 
a) “Đây là đặc điểm đai ôn đới gió mùa, thường nằm trên 2000 m.” 
b) “Mùa hạ nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa hạ và vị trí nhiệt đới.” 
c) “Đất feralit, rừng nhiệt đới là chủ yếu, phù hợp khí hậu nhiệt đới ẩm.” 
d) “Vùng đồi núi thấp 600–1000 m có nhiệt độ trung bình khá cao.” 
Gợi ý Đ/S: 

● (a) Sai (Vì đây là đai cận nhiệt, không phải ôn đới gió mùa 2000 m). 
● (b) Đúng 
● (c) Đúng 
● (d) Đúng 

Câu 2. 
Đoạn dẫn: Ngành dịch vụ đóng góp lớn vào GDP, tạo việc làm, hỗ trợ nông – công nghiệp, có liên 
quan đến sử dụng bền vững tài nguyên (du lịch xanh, logistic xanh…), thúc đẩy phát triển kinh tế – 
xã hội... 
Mệnh đề: 
a) “Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng không đáng kể, không thúc đẩy ngành khác.” 
b) “Dịch vụ góp phần tạo việc làm, hỗ trợ nông – công nghiệp.” 
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c) “Dịch vụ có liên quan đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.” 
d) “Ngành dịch vụ chỉ xoay quanh thị trường nội địa, không hội nhập quốc tế.” 
Gợi ý Đ/S: 

● (a) Sai 
● (b) Đúng 
● (c) Đúng 
● (d) Sai 

Câu 3. 
Đoạn dẫn: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) địa hình thấp, phù sa màu mỡ, kênh rạch chằng 
chịt → vựa lúa, cây ăn quả, nuôi thủy sản. Nhưng xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông nặng nề, cần giải 
pháp thích ứng BĐKH… 
Mệnh đề: 
a) “ĐBSCL có diện tích nuôi thủy sản rất nhỏ, do địa hình cao, khan hiếm nước.” 
b) “Đây là vùng lúa trọng điểm, phát triển cây ăn quả và du lịch sông nước.” 
c) “Xâm nhập mặn, sạt lở đòi hỏi giải pháp thích ứng BĐKH.” 
d) “ĐBSCL không chịu tác động nào từ BĐKH, nước dồi dào quanh năm.” 
Gợi ý Đ/S: 

● (a) Sai (thực tế diện tích nuôi thủy sản lớn). 
● (b) Đúng 
● (c) Đúng 
● (d) Sai 

Câu 4.  
Kinh tế tư nhân, FDI ngày càng phát triển, đóng góp lớn; Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; phối hợp 
các thành phần giúp chuyển dịch cơ cấu, hội nhập. 

● (a) “Tư nhân, FDI ngừng phát triển, bị Nhà nước thay thế” → Sai 
● (b) “Tư nhân, FDI tạo nhiều việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu” → Đúng 
● (c) “Nhà nước giữ vai trò định hướng vĩ mô” → Đúng 
● (d) “Phối hợp các thành phần thúc đẩy chuyển dịch, hội nhập” → Đúng 

III. PHẦN III: 6 CÂU TRẢ LỜI NGẮN (CHỈ CẦN KẾT QUẢ SỐ) 
Câu 1. 

● Tổng: 17.5 + 18.0 + 20.5 + 23.0 + 27.0 + 29.5 + 30.0 + 29.8 + 28.0 + 25.0 + 22.0 + 19.0 
= (17.5 + 18.0) 35.5 

o 20.5 = 56.0 
o 23.0 = 79.0 
o 27.0 = 106.0 
o 29.5 = 135.5 
o 30.0 = 165.5 
o 29.8 = 195.3 
o 28.0 = 223.3 
o 25.0 = 248.3 
o 22.0 = 270.3 
o 19.0 = 289.3 

● Trung bình = 289.3 ÷ 12 ≈ 24.11°C 
Làm tròn 1 chữ số thập phân → 24.1°C 

Đáp án: 24.1°C 
Câu 2. 
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● Tổng: 15 + 10 + 20 + 40 + 60 + 120 + 180 + 200 + 220 + 230 + 110 + 30 
= (15+10)=25 +20=45 +40=85 +60=145 +120=265 +180=445 +200=645 +220=865 
+230=1095 +110=1205 +30=1235 

Đáp án: 1235 mm 
Câu 3. 

Mật độ 
1350000 1500

900
 

 (người/km2) 
Đáp án: 1500 người/km² 
Câu 4. 
Kim ngạch xuất – nhập khẩu Việt Nam năm 2025 (tỷ USD) 

● Cán cân thương mại = 470 – 460 = +10 (tỷ USD) 
→ 10 tỷ USD 

Đáp án: 10 tỷ USD 
Câu 5. 
Sản lượng thuỷ sản (khai thác, nuôi trồng) Việt Nam năm 2025 (triệu tấn) 

● Tỉ trọng nuôi trồng = (5.4 / 9.5) × 100% 
≈ 56.8% (làm tròn 1 chữ số thập phân) → 56.8% 

Đáp án: 56.8% 
Câu 6. 
Diện tích rừng Tây Nguyên so với cả nước năm 2025 (triệu ha) 

● Tỉ lệ = (2.7 / 15.0) × 100% = 18.0% 
Đáp án: 18.0% 
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